Phụ lục 2
TÊN ĐƠN VỊ……………………..

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM …..
(Kèm theo Công văn số          ngày        tháng    năm       )
	TT
	Đối tượng
	Lý luận chính trị
	Quản lý nhà nước/Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
	Chuyên môn
	Kỹ năng nghiệp vụ
	Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
	Ngoại ngữ
	Tin
 học
	Tổng
 số

	
	
	Đại học, trên đại học
	Cao cấp
	Trung cấp
	Bồi dưỡng
	Đại học, trên đại học
	Chuyên viên cao cấp và tương đương
	Chuyên viên chính và tương đương
	Chuyên viên và tương đương
	Tiền 
công vụ
	Cán sự
	Bồi dưỡng
	Chuyên gia đầu ngành
	Trên
 đại học
	Đại học, cao đẳng
	Bồi dưỡng
	
	
	
	
	

	1
	Cán bộ lãnh đạo quản lý
	Cấp vụ và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cấp phòng và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Các ngạch công chức hành chính
	Chuyên viên cao cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chuyên viên chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chuyên viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cán sự
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công chức dự bị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cán bộ nguồn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Viên chức sự nghiệp
	Viên chức quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VC giữ CDNN  hạng I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VC giữ CDNN  hạng II
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VC giữ CDNN  hạng III
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VC giữ CDNN  hạng IV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD trong nước năm ….. là ……      (ĐVT:       đồng)      
Trong đó: - Lấy từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Bộ: ……..     (ĐVT:       đồng)       
                - Lấy từ nguồn thu, nguồn hợp pháp khác của đơn vị: …..       (ĐVT:       đồng)      
                  NGƯỜI LẬP BIỂU






                                LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Phụ lục 3
TÊN ĐƠN VỊ…………………

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM ……
(Kèm theo Công văn số          ngày        tháng    năm        )
	TT
	Đối tượng
	Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
	Thời gian
	Tổng số

	
	
	Quản lý nhà nước
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Tham quan, khảo sát
	Quản lý nguồn nhân lực
	Phương pháp giảng dạy
	Ngoại ngữ
	Nội dung khác
	Trên 1 năm
	Từ 3 - 12 tháng
	Dưới 3 tháng
	

	1
	Cán bộ lãnh đạo, quản lý
	Cán bộ cấp Vụ, cục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cán bộ cấp phòng,  và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công chức hành chính
	CBCC tham mưu, hoạch định chính sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CBCC quy hoạch nguồn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Viên chức sự nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đối tượng khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD trong nước năm ….. là ……      (ĐVT:       đồng)      
Trong đó: - Lấy từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Bộ: ……..     (ĐVT:       đồng)       
                - Lấy từ nguồn thu, nguồn hợp pháp khác của đơn vị: …..       (ĐVT:       đồng)      
 NGƯỜI LẬP BIỂU








                                       LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	Phụ lục 4

	TÊN ĐƠN VỊ: ………………………….
	
	
	
	
	

	ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ĐĂNG KÝ  THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH (ĐỐI TƯỢNG 2)

	(Kèm theo Công văn số                     ngày          tháng        năm 20….)


	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi sinh
	Chức vụ hiện tại
	Thời gian tham dự

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                           NGƯỜI LẬP BIỂU








LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

Lưu ý:  -    Đối tượng 2 là cán bộ lãnh đạo Cục, Vụ, Viện và tương đương, có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 trở lên

· Mục “Thời gian tham dự”: đánh dấu X vào cột thời gian cá nhân dự kiến tham dự lớp bồi dưỡng
	Phụ lục 5

	TÊN ĐƠN VỊ: ………………………….
	
	
	
	
	
	

	ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA CÁC LỚP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

	(Kèm theo Công văn số                     ngày          tháng        năm 20….)


	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi sinh
	Ngày kết nạp Đảng
	Chức vụ hiện tại
	Chức vụ quy hoạch
	Hệ số lương
	Hệ số phụ cấp
	Trình độ 

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Kết nạp
	Chính thức
	
	
	
	
	

	 I. Trung cấp lý luận chính trị

	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Cao cấp lý luận chính trị

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     NGƯỜI LẬP BIỂU








                      LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Phụ lục 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày.... tháng.... năm 20....

BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO VĂN BẰNG CẤP QUỐC GIA
Tôi là: ................................................ Sinh ngày: ........................................

Số Giấy CMND:................ Cấp ngày:.................. Nơi cấp: ........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................

Nơi ở hiện nay:...................................... ......................................................

Điện thoại: .............................   Địa chỉ thư điện tử: ..................................

Là cán bộ, công chức, viên chức Phòng (Ban): .............................................
Đơn vị: .....................................................................................................

Được Bộ Khoa học và Công nghệ cử tham dự khoá đào tạo: ..................
.....................................................................................................................

Ngành học: .......................... Chuyên ngành: ..............................................

Thời gian từ:..../..../20..... 
đến  ...../..../20..... tại: ...................................

- Mức học phí (dự kiến): ..........................................................................

- Nước được cử đến đào tạo (nếu học ở nước ngoài): ................................

+ Nguồn tài trợ cho khoá học: ...................................................................

+ Chi phí cho toàn bộ khoá học (gồm cả học phí): ...................................

Trong đó: 
Học bổng hàng tháng: ........................................................

Vé máy bay: .......................................................................

Bảo hiểm các loại: ..............................................................

Học phí: ...............................................................................

Các khoản khác: ....................................................................

Họ tên của người liên lạc trong trường hợp cần thiết: ..................................

Quan hệ với người được cử đi đào tạo:
....................
Điện thoại:  ...............

Địa chỉ:  ........................................................................................................

Sau khi nghiên cứu Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số ...... /QĐ-BKHCN ngày ....../....../....của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định khác của Nhà nước, tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học. Cụ thể như sau:

1. Chấp hành đầy đủ mọi quy định của cơ sở đào tạo, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hoàn thành khoá học đúng thời hạn, trở lại làm việc tại Bộ Khoa học và Công nghệ theo sự phân công, bố trí của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Cam kết tiếp tục làm việc lâu dài tại Bộ Khoa học và Công nghệ sau khi hoàn thành khoá học. Trong mọi trường hợp, vì bất kỳ một lý do gì tôi phải làm việc ít nhất là:................ năm ................ tháng tại Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Quy chế quản lý hoạt động đào tạo nêu trên mới được chuyển công tác (thời gian công tác tối thiểu sau khi hoàn thành khoá đào tạo ở nước ngoài không thấp hơn thời gian quy định đối với người được cử đi đào tạo ở trong nước tương ứng cùng bậc đào tạo và cùng hình thức đào tạo).

3. Nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng và không đầy đủ các nội dung đã cam kết trên thì tôi phải bồi hoàn toàn bộ chi phí của khoá học, nếu không bồi hoàn thì Bộ Khoa học và Công nghệ có quyền thực hiện các biện pháp như đã nêu tại Chương V (Xử lý vi phạm) Quy chế nêu trên.

Tôi cam đoan đã đọc kỹ, hiểu đầy đủ nội dung của bản cam kết và ký vào bản cam kết. Nếu thực hiện sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ Khoa học và Công nghệ và pháp luật.

Cam kết được lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng công chức, viên chức; 01 bản lưu giữ trong hồ sơ nhân sự và 01 bản do người cam kết giữ.

	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
(Ký, họ tên và chức vụ)
	NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ, tên)


XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu cơ quan)

Phụ lục 6 
TÊN ĐƠN VỊ…………………

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC THEO TIÊU CHUẨN NGẠCH CÔNG CHỨC VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Công văn số           ngày       tháng     năm      )
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	CHỨC VỤ
	NĂM ĐƯỢC TUYỂN DỤNG
	NĂM BỔ NHIỆM NGẠCH/CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
	MỨC LƯƠNG HIỆN HƯỞNG

	I
	Ngạch công chức Hành chính
	
	
	

	1
	Chuyên viên cao cấp
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	2
	Chuyên viên chính
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	3
	Chuyên viên
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	

	4
	Cán sự
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngạch công chức khác (Thanh tra, Kế toán…)
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	III
	Viên chức sự nghiệp
	
	
	

	1
	Chức danh hạng I
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	2
	Chức danh hạng II
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	3
	Chức danh hạng III
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	4
	Chức danh hạng IV
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


NGƯỜI LẬP BIỂU




LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Phụ lục 7
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị:.................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG 

Về ……………………………

1. Tên khoá đào tạo

2. Cơ sở thực tiễn

Nêu các cơ sở thực tiễn để xây dựng Khung chương trình: cải cách hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức tại địa phương…

3. Đối tượng tham gia khoá đào tạo

Đối tượng chính của khóa học: cán bộ quản lý/ cán bộ chuyên môn; cấp nào: xã/ huyện/tỉnh

4. Mục tiêu khoá học

4.1. Mục tiêu tổng thể

Sau khoá học học viên có thể...

4.2. Mục tiêu chi tiết

Sau khoá học, học viên phải có khả năng gì 

- Kiến thức (biết gì)

- Kỹ năng (có khả năng làm được gì)

- Nhận thức/Thái độ ( làm như thế nào)

5. Thời gian: ghi chính xác số ngày 

6. Phân bố thời gian chung cho cả khoá đào tạo: 
	TT
	Nội dung
	Thời gian

	
	
	Tổng số tiết
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Chuyên đề 1
	
	
	

	
	Bài số 1
	
	
	

	
	Bài số 2
	
	
	

	
	        Bài số 3
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	


  
7. Kế hoạch bài giảng cho từng chuyên đề (Một chuyên đề có thể gồm nhiều bài)

Tên chuyên đề:

Tên bài giảng:

Mục tiêu: 
    - Kiến thức:



    
    - Kỹ năng:




    - Nhận thức/Thái độ:

Thời gian: Lý thuyết                                            Thực hành
Nội dung chi tiết cho một bài giảng
	TT
	Nội dung
	Thời gian

(Phút)
	Mô tả thực hiện phương pháp giảng dạy
	Đồ dùng 

dạy học

	1. 
	Nội dung 1
	
	
	

	1.1 
	
	
	
	

	1.1.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Đúc rút bài giảng
	
	
	

	
	Tổng thời gian 1
	
	
	

	2.
	Nội dung 2
	
	
	

	2.1
	
	
	
	

	2.1.1
	
	
	
	

	
	Đúc rút bài giảng
	
	
	

	
	Tổng thời gian 2
	
	
	



8. Đánh giá khóa đào tạo 

-   Nội dung đánh giá 

-   Hình thức đánh giá 

-   Thời điểm đánh giá 

	ĐƠN VỊ PHÊ DUYỆT

(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)
	ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


Phụ lục 8

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  …      tháng   …    năm ….


PHIẾU THẨM ĐỊNH

Chương trình/Tài liệu bồi dưỡng ….

Họ và tên người thẩm định:

Chức vụ:

Đơn vị công tác: 

	TStt
	Các  mức kết quả thẩm định 
	Ý kiến

	1
	Đạt yêu cầu và đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành
	

	2
	Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành
	

	3
	Không đạt yêu cầu, đề nghị biên tập lại và tổ chức thẩm định lại
	


Nhận xét cụ thể:……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

Người thẩm định
PAGE  

